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	Số:            /QĐ-BCĐ
	Bình Dương, ngày       tháng      năm 2024



QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 389 TỈNH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Quyết định số 2704/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389/BD ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; 
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-BCĐ389 ngày 28 tháng 05 năm 2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc thành lập Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày    tháng    năm 2024 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc thành lập Đoàn chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương;
Căn cứ Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương - Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Tờ trình số    /TTr-SCT ngày …tháng …. năm 2024 về việc thành lập Đoàn và ban hành Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Dương (gọi tắt là Đoàn 389 tỉnh).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Công Thương; Công an; Cục Hải quan; Cục thuế; Cục Quản lý thị trường; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố; Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban và các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;

- TT. TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;

- UBNDMTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;




- Các thành viên BCĐ 389 tỉnh;

- UBND các huyện, thị, thành phố;

- Cơ quan thường trực BCĐ 389;

- LĐVP, Tr, TH, HCTC;

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG BAN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Võ Văn Minh
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả tỉnh Bình Dương
(Ban hành kèm theo Quyết định số …../QĐ-BCĐ ngày     tháng     năm 2024
 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389  tỉnh Bình Dương)
Chương 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định nguyên tắc, trách nhiệm, chế độ làm việc, thông tin báo cáo, mối quan hệ phối hợp công tác và một số hoạt động khác của Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (gọi tắt là Đoàn 389 tỉnh).
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động
1. Đoàn 389 tỉnh hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; thường xuyên, trực tiếp là Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
2. Mọi hoạt động của Đoàn 389 tỉnh phải tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Chương 2
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn 
1. Nhiệm vụ.

a. Tổ chức điều tra cơ bản, trinh sát, nắm tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả trong và ngoài khu công nghiệp, khu hàng, bến bãi, các điểm tập kết hàng hóa). 
b. Tham mưu, đề xuất cho Cơ quan thường trực 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại định kỳ hoặc đột xuất; xây dựng các phương án, giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh trong từng thời kì nhất định.

c. Giúp Cơ quan thường trực đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đơn vị có chức năng; tham mưu đề xuất khen thưởng đột xuất đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

d. Chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng trên địa bàn để tổ chức điều tra, trinh sát, triệt phá các đường dây, tụ điểm, ổ nhóm, đối tượng buôn lậu lớn, có diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh.

đ. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh với Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389;

e. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo đúng quy định của pháp luật; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện làm việc cần thiết cho hoạt động của Đoàn 389 tỉnh.
g. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cơ quan thường trực và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh giao.

2. Quyền hạn. 

a. Được phép sử dụng các biện pháp nghiệp vụ theo quy định của pháp luật để điều tra, trinh sát, nắm tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

b. Khi được lãnh đạo Ban Chỉ đạo hoặc Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 giao nhiệm vụ, Đoàn 389 tỉnh được kiểm tra, giám sát hoặc yêu cầu các đơn vị chức năng báo cáo tình hình hoạt động công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. 

c. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có căn cứ cho rằng cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm hoặc làm trái với quy định trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) thì tùy theo tính chất, mức độ Đoàn 389 tỉnh được quyền làm việc với đơn vị, cá nhân đó hoặc báo cáo bằng văn bản với Cơ quan thường trực tỉnh để tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
d. Trong trường hợp cần thiết, Đoàn 389 tỉnh được phép yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan tham gia phối hợp để thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

e. Được xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp vượt thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền, báo cáo người có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
f. Trong khi thi hành công vụ, các chiến sĩ được phép sử dụng các loại vũ khí, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ theo đúng quy định của pháp luật.  
Điều 4. Trách nhiệm cá nhân
1. Trưởng đoàn điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động của Đoàn 389 tỉnh theo chế độ kiêm nhiệm; chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 tỉnh về các quyết định của mình. 
2. Phó Trưởng đoàn là người giúp việc cho Trưởng đoàn, chịu sự phân công của Trưởng đoàn, điều hành mọi hoạt động của Đoàn; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Trưởng đoàn về các quyết định của mình liên quan đến hoạt động của Đoàn.

3. Các thành viên trong Đoàn phải chấp hành sự phân công và điều hành của lãnh đạo Đoàn 389 tỉnh; nếu có các ý kiến khác nhau thì những người có ý kiến khác có quyền bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải chấp hành ý kiến của lãnh đạo Đoàn 389 tỉnh; Trưởng đoàn có trách nhiệm báo cáo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và quyết định của lãnh đạo Ban Chỉ đạo là quyết định cuối cùng.

4. Khi thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành đúng quy định của pháp luật, Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và Quy chế này; 
Điều 5. Chế độ làm việc 

1. Công tác tổ chức cán bộ 
a. Chức danh Trưởng đoàn: do Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phân công Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh kiêm Trưởng đoàn 389 tỉnh.
b. Chức danh Phó Trưởng đoàn: do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản quyết định bằng văn bản sau khi có sự trao đổi, thống nhất với Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
c. Các thành viên khác của Đoàn 389 tỉnh: Việc thay đổi cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ tham gia công tác tại Đoàn 389 tỉnh do thủ trưởng cơ quan, đơn vị chủ quản quyết định bằng văn bản sau khi có sự trao đổi, thống nhất với Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. 
d. Cơ quan, đơn vị có cán bộ, sỹ quan, chiến sỹ tham gia công tác tại Đoàn 389 tỉnh có trách nhiệm trả lương và các khoản phụ cấp (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

2. Thời gian làm việc: Đảm bảo hoạt động 24/24 giờ. Lãnh đạo Đoàn 389 tỉnh bố trí thời gian làm việc, thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật.

3. Mọi hoạt động của Đoàn 389 tỉnh phải được ghi chép đầy đủ, kịp thời.

4. Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất Đoàn 389 tỉnh tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá kết quả công tác và đề ra phương hướng hoạt động.

5. Đoàn 389 tỉnh được phép sử dụng con dấu của Cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương trong thực hiện nhiệm vụ.

6. Kinh phí hoạt động của Đoàn 389 tỉnh do Cơ quan thường trực chi trả từ nguồn Ngân sách cấp cho Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.
Điều 6. Thực hiện nhiệm vụ

1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có căn cứ cho rằng cơ quan, đơn vị, cá nhân chưa làm hết trách nhiệm hoặc làm trái với quy định trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (có dấu hiệu bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả) thì tùy theo tính chất, mức độ Đoàn 389 tỉnh được quyền làm việc với đơn vị, cá nhân đó hoặc báo cáo bằng văn bản với Cơ quan thường trực tỉnh để tham mưu đề xuất Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chấn chỉnh, xử lý kịp thời.
2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu phát hiện các đường dây, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thì tùy theo tình hình thực tế Đoàn 389 tỉnh có thể yêu cầu các đơn vị tham gia phối hợp thực hiện kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

3. Khi thực hiện nhiệm vụ tổ công tác phải có ít nhất 02 thành viên tham gia theo sự phân công của lãnh đạo Đoàn 389 tỉnh. 

Chương 3
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 7. Khen thưởng 
Tập thể và cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong khi thi hành nhiệm vụ được đề nghị khen thưởng theo quy định. 

Trong khi thi hành nhiệm vụ, công chức, sỹ quan có hành vi vi phạm pháp luật, thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương 4
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 8 . Điều khoản thi hành
1. Cơ quan thường trực có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của Đoàn 389 tỉnh. Giao Cục Quản lý thị trường tỉnh (Trưởng Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) giúp Ban Chỉ đạo trực tiếp quản lý hoạt động của Đoàn 389 tỉnh.

2. Công chức, sỹ quan tham gia công tác tại Đoàn 389 tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này. 

3. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo để kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp./.

DỰ THẢO
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